
STT
Đơn vị 

Tổ Công đoàn 

DH PN 
2 Giỏi

Năm học
2013-2014

DH PN 2 Giỏi 
5 năm

 (2010-2014)
Ghi chú 

1 Nguyễn Giang Châu Ban Cơ bản Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

2 Nguyễn Thị Giang Ban Cơ bản Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

3 Trịnh Thị Thanh Hải Ban Cơ bản Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

4 Dương Thị Mai Phương Ban Cơ bản Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

5 Nguyễn Thị Mộng Thúy Ban Cơ bản Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

6 Nguyễn Thùy Trinh Ban Cơ bản Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

7 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Ban Cơ bản Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

8 Đoàn Thị Mỹ Hạnh Ban Học liệu Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

9 Lê Hồ Phong Linh Ban Học liệu Hai giỏi

10 Nguyễn Thị Bích Thủy Ban Học liệu Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

11 Nguyễn Kim Phước Các TT thuộc trường Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

12 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Các TT thuộc trường Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

13 Tống Hồng Lam Các VP ĐU & ĐT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

14 Hồ Minh Nhiên Các VP ĐU & ĐT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

15 Trần Kim Chi Cơ sở 3 Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

16 Võ Thị Ngọc Như Cơ sở 3 Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

17 Trần Ngọc Nhung Cơ sở 3 Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

18 Hà Xuân Thảo Cơ sở 5 Hai giỏi

19 Nguyễn Thị Phúc Doang Khoa. ĐTĐB Hai giỏi

20 Tô Thị Kim Hồng Khoa. ĐTĐB Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

21 Lê Phúc Loan Khoa. ĐTĐB Hai giỏi

22 Vân Thị Hồng Loan Khoa. ĐTĐB Hai giỏi

23 Bùi Thúy Phượng Khoa. ĐTĐB Hai giỏi

24 Nguyễn Thị Thanh Thủy Khoa. ĐTĐB Hai giỏi

25 Lê Thị Minh Tuyết Khoa. ĐTĐB Hai giỏi

26 Huỳnh Đặng Bích Vy Khoa. ĐTĐB Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

27 Nguyễn Thị Tâm Anh Khoa XHH-CTXH-ĐNA Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
CĐCS TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH NỮ CBVC ĐẠT DANH HI ỆU 
PHỤ NỮ "GI ỎI VI ỆC TRƯỜNG - ĐẢM VI ỆC NHÀ" N ĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên 

(Theo Quyết định số: 04/QĐ-CĐ, ngày 12/03/2015 của Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Mở Tp.HCM)
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28 Đặng Thị Quốc Anh Đào Khoa XHH-CTXH-ĐNA Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

29 Nguyễn Thái Linh Khoa XHH-CTXH-ĐNA Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

30 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa XHH-CTXH-ĐNA Hai giỏi

31 Tôn Nữ Ái Phương Khoa XHH-CTXH-ĐNA Hai giỏi

32 Lâm Thị Ánh Quyên Khoa XHH-CTXH-ĐNA Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

33 Trần Thị Thanh Trà Khoa XHH-CTXH-ĐNA Hai giỏi

34 Nguyễn Thị Kim Yến Khoa XHH-CTXH-ĐNA Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

35 Nguyễn Thị Trâm Anh Khoa CNTT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

36 Võ Thị Kim Anh Khoa CNTT Hai giỏi

37 Phạm Hùng Cẩm Huyên Anh Khoa CNTT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

38 Nguyễn Tri Quỳnh Nga Khoa CNTT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

39 Nguyễn Thị Mai Trang Khoa CNTT Hai giỏi

40 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Khoa CNSH Hai giỏi

41 Đỗ Thị Kim Chi Khoa CNSH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

42 Lý Thị Minh Hiền Khoa CNSH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

43 Bùi Thị Mỹ Hồng Khoa CNSH Hai giỏi

44 Nguyễn Thị Phương Khanh Khoa CNSH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

45 Dương Nhật Linh Khoa CNSH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

46 Nguyễn Thanh Mai Khoa CNSH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

47 Nguyễn Trần Đông Phương Khoa CNSH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

48 Trương Kim Phượng Khoa CNSH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

49 Lê Huyền Ái Thúy Khoa CNSH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

50 Nguyễn Thị Lệ Thủy Khoa CNSH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

51 Lê Thị Thu Hà Khoa ĐT Sau ĐH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

52 Trần Thị Việt Hà Khoa ĐT Sau ĐH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

53 Nguyễn Thị Thúy Loan Khoa ĐT Sau ĐH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

54 Hoàng Thị Phương Thảo Khoa ĐT Sau ĐH Hai giỏi

55 Nguyễn Thị Bảo Trân Khoa ĐT Sau ĐH Hai giỏi

56 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Khoa KT-KT Hai giỏi

57 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Khoa KT-KT Hai giỏi

58 Nguyễn Thị Phụng Hoàng Khoa KT-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

59 Ngô Ngọc Linh Khoa KT-KT Hai giỏi
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60 Phan Thị Thúy Ngọc Khoa KT-KT Hai giỏi

61 Lý Nguyễn Thu Ngọc Khoa KT-KT Hai giỏi

62 Nguyễn Thủy Quyên Khoa KT-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

63 Trần Tuyết Thanh Khoa KT-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

64 Phạm Thị Phương Thảo Khoa KT-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

65 Trần Thị Vinh Khoa KT-KT Hai giỏi

66 Lê Thị Thanh Xuân Khoa KT-KT Hai giỏi

67 Dư Ngọc Bích Khoa KT& Luật Hai giỏi

68 Trần Anh Thục Đoan Khoa KT& Luật Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

69 Lê Thị Kim Dung Khoa KT& Luật Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

70 Lương Thị Thu Hương Khoa KT& Luật Hai giỏi

71 Nguyễn Thị Thúy Nga Khoa KT& Luật Hai giỏi

72 Trần Thị Mai Phước Khoa KT& Luật Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

73 Phạm Minh Thiên Phước Khoa KT& Luật Hai giỏi

74 Hoàng Thị Thơ Khoa KT& Luật Hai giỏi

75 Phạm Quang Anh Thư Khoa KT& Luật Hai giỏi

76 Doãn Thị Thanh Thủy Khoa KT& Luật Hai giỏi

77 Hồ Thanh Trúc Khoa KT& Luật Hai giỏi

78 Phạm Thanh Tú Khoa KT& Luật Hai giỏi

79 Hồ Thị Trinh Anh Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi

80 Lê Hồ Hương Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

81 Nguyễn Thị Xuân Mai Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi

82 Nguyễn Thị Hoài Minh Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

83 Nguyễn Thúy Nga Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

84 Phan Thị Thu Nga Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

85 Nguyễn Kim Quý Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

86 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi

87 Đoàn Hồ Đan Tâm Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

88 Lê Phương Thảo Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

89 Nguyễn Vũ Phương Thảo Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

90 Trần Vũ Diễm  Thúy Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi

91 Dương Đoàn Hoàng Trúc Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi
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92 Phạm Minh Tú Khoa Ngoại ngữ Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

93 Trịnh Thùy Anh Khoa QTKD Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

94 Đỗ Khắc Xuân Diễm Khoa QTKD Hai giỏi

95 Trương Mỹ Diễm Khoa QTKD Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

96 Tạ Thị Hồng Hạnh Khoa QTKD Hai giỏi

97 Nguyễn Thúy Huyền Khoa QTKD Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

98 Phan Thị Thanh Huyền Khoa QTKD Hai giỏi

99 Nguyễn Trần Cẩm Linh Khoa QTKD Hai giỏi

100 Nguyễn Thị Minh Mẫn Khoa QTKD Hai giỏi

101 Nguyễn Ngọc Đan Thanh Khoa QTKD Hai giỏi

102 Lê Thanh Huyền Thơ Khoa QTKD Hai giỏi

103 Đoàn Thị Thanh Thúy Khoa QTKD Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

104 Võ Thị Thu Thủy Khoa QTKD Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

105 Nguyễn Thị Thủy Khoa QTKD Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

106 Nguyễn Thị Bích Trâm Khoa QTKD Hai giỏi

107 Lê Thị Ngọc Tú Khoa QTKD Hai giỏi

108 Chung Thúy An Khoa TC-NH Hai giỏi

109 Nguyễn Như Ánh Khoa TC-NH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

110 Ngô Thị Dung Khoa TC-NH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

111 Phan Thị Minh Huệ Khoa TC-NH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

112 Trần Thị Phương Lan Khoa TC-NH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

113 Trần Hoàng Trúc Linh Khoa TC-NH Hai giỏi

114 Nguyễn Thị Ánh Như Khoa TC-NH Hai giỏi

115 Phan Ngọc Thùy Như Khoa TC-NH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

116 Nguyễn Thị Phương Thanh Khoa TC-NH Hai giỏi

117 Nguyễn Thị Ngọc Loan Khoa XD& Điện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

118 Lâm Ngọc Trà My Khoa XD& Điện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

119 Tạ Thị Lan Anh P.CTSV Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

120 Nguyễn Phúc Bình P.CTSV Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

121 Huỳnh Phượng Hy P.CTSV Hai giỏi

122 Phạm Thị Phương Thảo P.CTSV Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

123 Khúc Thị Kim Quyên Phòng ĐT-XD Hai giỏi
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124 Trần Ngọc Minh Thư Phòng ĐT-XD Hai giỏi

125 Nguyễn Thị Bình (YT) Phòng HC-QT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

126 Võ Thị Mỹ Lệ Phòng HC-QT Hai giỏi

127 Trần Thị Ngọc Mai Phòng HC-QT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

128 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Phòng HC-QT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

129 Đinh Uyên Phương Phòng HC-QT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

130 Huỳnh Nguyễn Tuyết Quyên Phòng HC-QT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

131 Lê Thục Thiềm Phòng HC-QT Hai giỏi

132 Trần Thị Tuyết Trinh Phòng HC-QT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

133 Đỗ Thanh Kim Vy Phòng HC-QT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

134 Đào Vũ Bích Diễm P. HT-QLKH Hai giỏi

135 Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên P. HT-QLKH Hai giỏi

136 Nguyễn Việt Thùy P. HT-QLKH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

137 Công Chung Thủy P. HT-QLKH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

138 Huỳnh Thị Kim Tuyết P. HT-QLKH Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

139 Nguyễn Thị Kim Cúc P. KT&KĐCL Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

140 Đỗ Thị Mỹ Hạnh P. KT&KĐCL Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

141 Lê Thị Kiều Hạnh P. KT&KĐCL Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

142 Nguyễn Thị Hương P. KT&KĐCL Hai giỏi

143 Hoàng Thị Ngọc Nga P. KT&KĐCL Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

144 Huỳnh Thị Ngọc Phú P. KT&KĐCL Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

145 Nguyễn Thị Hồng Thủy P. KT&KĐCL Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

146 Hà Thị Tuyến P. KT&KĐCL Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

147 Lê Thị Vũ Anh Phòng QLĐT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

148 Nguyễn Phương Anh Phòng QLĐT Hai giỏi

149 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phòng QLĐT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

150 Hoàng Thị  Dung Phòng QLĐT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

151 Phùng Thị Kim Ngọc Phòng QLĐT Hai giỏi

152 Đinh Ánh Nguyệt Phòng QLĐT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

153 Phan Thị Thu Phương Phòng QLĐT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

154 Trần Thị Lệ Quyên Phòng QLĐT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

155 Lê Thị Thanh Thu Phòng QLĐT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm
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156 Phạm Thiên Thanh Thủy Phòng QLĐT Hai giỏi

157 Dương Diễm Châu P.TC-NS & PTT Hai giỏi

158 Đoàn Thị Mỹ Hằng P.TC-NS & PTT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

159 Phan Ngọc Thanh Ngân P.TC-NS & PTT Hai giỏi

160 Hồ Huỳnh Khánh  Ngọc P.TC-NS & PTT Hai giỏi

161 Nguyễn Thị Thu Thủy P.TC-NS & PTT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

162 Châu Hồng Điệp P. TC-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

163 Nguyễn Thị Thanh Huyền P. TC-KT Hai giỏi

164 Trần Thị Mộng Huyền P. TC-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

165 Nguyễn Thị Lý P. TC-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

166 Hoàng Thị Nga P. TC-KT Hai giỏi

167 Nguyễn Thị Tuyết Sương P. TC-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

168 Nguyễn Thị Phương Thảo P. TC-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

169 Nguyễn Lâm Phương Thảo P. TC-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

170 Võ Thị Mỹ Vân P. TC-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

171 Nguyễn Thị Thanh Vân P. TC-KT Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

172 Trần Thị Thu Hằng Thư viện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

173 Dương Thị Diễm Hương Thư viện Hai giỏi

174 Âu Thị Cẩm Linh Thư viện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

175 Trần Thị Như Lý Thư viện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

176 Nguyễn Thị Mỹ Thư viện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

177 Nguyễn Thị Thanh Thư viện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

178 Hồ Thị Thảo Thư viện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

179 Lê Minh Tri ết Thư viện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

180 Phạm Ngọc Trinh Thư viện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

181 Lưu Thị Tuyết Thư viện Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

182 Nguyễn Thị Bình TTĐTTX Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

183 Trần Quỳnh Châu TTĐTTX Hai giỏi

184 Trần Thị Hoa TTĐTTX Hai giỏi

185 Hồ Ánh Hồng TTĐTTX Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

186 Nguyễn Thị Thanh Hồng TTĐTTX Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

187 Nguyễn Diễm Ki ều TTĐTTX Hai giỏi
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188 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan TTĐTTX Hai giỏi

189 Mạc Thị Ngọc Mỹ TTĐTTX Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

190 Võ Thị Hồng Nhung TTĐTTX Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

191 Nguyễn Thị Anh Thảo TTĐTTX Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

192 Nguyễn Thị Thanh Thủy TTĐTTX Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

193 Lê Quỳnh Trâm TTĐTTX Hai giỏi

194 Nguyễn Thị Quỳnh Trang TTĐTTX Hai giỏi Hai giỏi 5 năm

TM. BAN TH ƯỜNG VỤ CĐ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Anh Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2015

Ấn định danh sách trên gồm có 194 người đạt danh hiệu Hai giỏi năm học 2013-2014 và 122 người đạt danh hiệu
Hai giỏi 5 năm (2010-2014).
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